Phòng GD - ĐT Quận Long Biên
    Trường Tiểu học Ngọc Lâm
THỜI KHÓA BIỂU 
Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017

Lớp 1A
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Mĩ thuật

	2
	Học vần
	Tiếnh Anh
	Học vần
	Tiếng Anh
	Học vần

	3
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Học vần
	Học vần

	4
	Toán
	Toán
	TNXH
	Toán
	Thủ công

	5
	Đạo đức
	Thể dục
	Mĩ thuật
	HDH
	Thư viện

	6
	HĐNGCK
	Âm nhạc
	Thể dục
	HDH
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 1C
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Học vần
	Mĩ thuật
	Học vần
	Học vần

	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Thể dục

	3
	Học vần
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần

	4
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Thủ công

	5
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Âm nhạc
	TNXH
	Mĩ thuật

	6
	Đạo đức
	HDH
	Thư viện
	HDH
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 1E
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Học vần
	Học vần
	Mĩ thuật
	Thể dục

	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	3
	Học vần
	Toán
	Mĩ thuật
	Học vần
	Học vần

	4
	Toán
	TNXH
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	5
	Đạo đức
	HDH
	Thư viện
	HĐNGCK
	Thủ công

	6
	HDH
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Tiếng Anh
	HDH

	7
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 1B
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Mĩ thuật

	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Âm nhạc

	3
	Học vần
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Học vần

	4
	Toán
	Toán
	TNXH
	Toán
	Học vần

	5
	Đạo đức
	HDH
	Thể dục
	HDH
	Thủ công

	6
	HĐNGCK
	HDH
	Âm nhạc
	Thư viện
	HDH

	7
	HDH
	Thể dục
	HDH
	Mĩ thuật
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 1D
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng Anh
	Học vần
	Tiếng Anh
	Học vần

	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	3
	Học vần
	Học vần
	Thư viện
	Học vần
	Thể dục

	4
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	5
	HDH
	HDH
	Mĩ thuật
	TNXH
	Thủ công

	6
	Đạo đức
	HDH
	Thể dục
	Âm nhạc
	HDH

	7
	Mĩ thuật
	HĐNGCK
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 1G
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Thể dục

	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật

	3
	Học vần
	Tiếng Anh
	Toán
	Học vần
	Học vần

	4
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Học vần
	Học vần

	5
	Đạo đức
	HDH
	Âm nhạc
	TNXH
	Thủ công

	6
	HĐNGCK
	HDH
	Mĩ thuật
	HDH
	HDH

	7
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	Thư viện
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2A
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Tiếng Anh

	2
	Toán
	Thư viện
	Tập đọc
	Toán
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc
	Toán
	LTVC
	Tập viết
	Toán

	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Toán
	Thủ công
	TNXH

	5
	HDH
	Đạo đức
	Thể dục
	Âm nhạc
	HDH

	6
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	HDH
	Thể dục
	HDH

	7
	Mĩ thuật
	HDH
	Mĩ thuật
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2C
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập viết
	Tiếng Anh

	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LT&C
	Âm nhạc
	Thể dục

	5
	Đạo đức
	Thư viện
	HDH
	Thể dục
	TNXH

	6
	Âm nhạc
	Thủ công
	HĐNGCK
	Mĩ thuật
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2E
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Toán
	LT&C
	Chính tả
	Toán

	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh

	4
	Tập đọc
	Thủ công
	Toán
	Tập viết
	TNXH

	5
	HDH
	Đạo đức
	HĐNGCK
	Mĩ thuật
	HDH

	6
	Thể dục
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	Thư viện

	7
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2H
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Tập đọc
	Toán
	LT&C
	Thư viện
	TNXH

	4
	Tập đọc
	Thủ công
	Tiếng Anh
	Tập viết
	Tiếng Anh

	5
	Đạo đức
	HĐNGCK
	Âm nhạc
	Thể dục
	HDH

	6
	HDH
	HDH
	Kể chuyện
	Mĩ thuật
	HDH

	7
	Âm nhạc
	Thể dục
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2B
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Chính tả
	Thư viện

	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh

	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Âm nhạc
	Tập làm văn

	4
	Toán
	Kể chuyện
	LTVC
	Tập viết
	Toán

	5
	Đạo đức
	Thủ công
	HĐNGCK
	Mĩ thuật
	TNXH

	6
	HDH
	Thể dục
	HDH
	Thể dục
	HDH

	7
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2D
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Chính tả
	Toán

	3
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Toán
	Thư viện

	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tiếng Anh
	Tập viết
	Tiếng Anh

	5
	Đạo đức
	Thủ công
	LT&C
	Âm nhạc
	TNXH

	6
	NĐNGCK
	HDH
	HDH
	Thể dục
	HDH

	7
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 2G
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	3
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Toán
	Tập viết
	TNXH

	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LT&C
	Tiếng Anh
	Thư viện

	5
	Đạo đức
	TNXH
	Thể dục
	Thư viện
	HDH

	6
	Thủ công
	NĐNGCK
	HDH
	Âm nhạc
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	Tiếng Anh
	HDH
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	SHTT

	8
	
	
	
	
	


Lớp 3A
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Thư viện
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán

	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tin học

	4
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	5
	Đạo đức
	Tiếng AnhL
	TNXH
	Tiếng AnhL
	HDH

	6
	Tin học
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Tiếng Việt
	Thể dục

	7
	HDH
	Thủ công
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	HDH
	


Lớp 3C
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tin học
	Toán
	Tiếng Anh

	2
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH

	5
	Tin học
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	HĐNGCK
	Thủ công

	6
	Đạo đức
	Thư viện
	Âm nhạc
	HDH
	HDH

	7
	HDH
	Tiếng AnhL
	TNXH
	Tiếng AnhL
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	Thể dục
	


Lớp 3E
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Tin học
	Toán
	Toán
	Tiếng AnhD

	3
	TĐ-KC
	Toán
	LT&C
	Âm nhạc
	Mĩ thuật

	4
	TĐ-KC
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Toán

	5
	Đạo đức
	Tiếng AnhD
	TNXH
	Tin học
	HĐNGCK

	6
	HDH
	Mĩ thuật
	Thủ công
	Tập viết
	HDH

	7
	Thư viện
	TNXH
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	HDH
	Thể dục
	Tiếng Anh
	


Lớp 3H
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng AnhLD
	Tập đọc
	Tiếng AnhLD
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Toán

	3
	TĐ - KC
	Toán
	LT&C
	Toán
	Mĩ thuật

	4
	TĐ - KC
	Tin học
	Mĩ thuật
	Tập viết
	TNXH

	5
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Thủ công
	Tiếng Anh
	Tin học

	6
	HDH
	Thể dục
	TNXH
	HĐNGCK
	HDH

	7
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Thư viện
	Âm nhạc
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	HDH
	


Lớp 3B
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Tin học
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt

	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tin học

	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	4
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	TNXH
	Tiếng Việt
	TNXH

	5
	Đạo đức
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Toán
	Tiếng Anh

	6
	HDH
	Tiếng AnhL
	Tiếng Anh
	Tiếng AnhL
	HDH

	7
	Thể dục
	Thủ công
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	HDH
	Thư viện
	Mĩ thuật
	


Lớp 3D
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng AnhLD
	Tập đọc
	Tiếng AnhLD
	Tập làm văn

	2
	Toán
	Chính tả
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Toán

	3
	TĐ-KC
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	4
	TĐ-KC
	Thư viện
	LT&C
	Thể dục
	Tin học

	5
	Đạo đức
	Thể dục
	TNXH
	Tiếng Anh
	TNXH

	6
	HĐH
	Mĩ thuật
	HDH
	Tập viết
	HDH

	7
	Tin học
	Thủ công
	Âm nhạc
	HDH
	SHTT

	8
	
	HDH
	Mĩ thuật
	HĐNGCK
	


Lớp 3G
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	Tiếng Anh

	2
	Toán
	Tiếng AnhD
	Thư viện
	Toán
	Tập làm văn

	3
	TĐ - KC
	Tin học
	Toán
	Âm nhạc
	Toán

	4
	TĐ - KC
	Toán
	LT&C
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật

	5
	Đạo đức
	Thể dục
	TNXH
	TNXH
	Thể dục

	6
	Thủ công
	Âm nhạc
	Tập viết
	HDH
	HDH

	7
	HDH
	HĐNGCK
	Tiếng Anh
	Tin học
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	Tiếng AnhD
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 4A
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tin học
	Toán
	Tin học
	Âm nhạc
	Tiếng Anh

	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Toán
	Toán

	4
	Toán
	Đạo đức
	Tập làm văn
	Kể chuyện
	Kĩ thuật

	5
	Tiếng AnhLD
	Mĩ thuât
	Tiếng AnhLD
	Địa
	khoa

	6
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Khoa
	HDH
	HDH

	7
	HDH
	Sử
	HĐNGCK
	Thể dục
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	Thư viện
	


Lớp 4C
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	Kể chuyện
	Khoa

	4
	Đạo đức
	Thể dục
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Thể dục

	5
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Khoa
	Địa
	Tiếng AnhL

	6
	Tin học
	Sử
	Tin học
	Kĩ thuật
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	Tiếng AnhL
	HĐNGCK
	SHTT

	8
	
	Thư viện
	HDH
	HDH
	


Lớp 4E
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tiếng AnhD
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	Tin học
	Thể dục

	3
	Toán
	Tin học
	Toán
	Toán
	Toán

	4
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập làm văn
	Thư viện
	Kĩ thuật

	5
	Thể dục
	Sử
	Khoa
	Tiếng Anh
	Khoa

	6
	Mĩ thuật
	HĐNGCK
	HDH
	Kể chuyện
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	Địa
	SHTT

	8
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	HDH
	


Lớp 4H
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tiếng AnhD
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Thể dục
	Thể dục

	3
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán

	4
	Đạo đức
	Chính tả
	Tập làm văn
	Toán
	Khoa

	5
	Thư viện
	Sử
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐNGCK

	6
	Tiếng Anh
	HDH
	Khoa
	Kĩ thuật
	HDH

	7
	HDH
	Tiếng AnhD
	HDH
	Địa
	SHTT

	8
	
	Tin học
	Mĩ thuật
	HDH
	


Lớp 4B
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	Tin học
	Tin học

	2
	Tập đọc
	Toán
	Mĩ thuật
	Thư viện
	Tập làm văn

	3
	Toán
	Chính tả
	Toán
	LT&C
	Toán

	4
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	Tập làm văn
	Toán
	Khoa

	5
	Âm nhạc
	Sử
	Địa
	Kể chuyển
	HDH

	6
	Tiếng AnhLD
	Khoa
	Tiếng AnhLD
	HDH
	Thể dục

	7
	HDH
	HDH
	HĐNGCK
	Thể dục
	SHTT

	8
	
	Tiếng Anh
	HDH
	Tiếng Anh
	


Lớp 4D
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	LT&C
	Toán

	3
	Toán
	Thư viện
	Tập làm văn
	Toán
	Thể dục

	4
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Kĩ thuật
	Kể chuyện
	Khoa

	5
	Mĩ thuật
	Chính tả
	HĐNGCK
	Địa
	Tin học

	6
	Tiếng AnhLD
	Sử
	Tiếng AnhLD
	Tin học
	HDH

	7
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Khoa học
	SHTT

	8
	
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	


Lớp 4G
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Toán
	Chính tả
	Âm nhạc
	Tin học
	Thể dục

	4
	Đạo đức
	Tin học
	Tập làm văn
	Kể chuyện
	Mĩ thuật

	5
	Thể dục
	Sử
	Địa
	Khoa
	Tiếng AnhD

	6
	Thư viện
	Khoa
	HĐNGCK
	Kĩ thuật
	HDH

	7
	HDH
	Tiếng AnhD
	HDH
	Tiếng Anh
	SHTT

	8
	
	HDH
	Tiếng Anh
	HDH
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


Lớp 5A
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Toán
	Thể dục
	Mĩ thuật

	3
	Toán
	LT&C
	Tập làm văn
	Toán
	Toán

	4
	Tin học
	Toán
	Tin học
	Kĩ thuật
	HDH

	5
	Tiếng AnhLD
	Chính tả
	Tiếng AnhLD
	Sử
	Tiếng Anh

	6
	Khoa
	Địa
	Khoa
	Kể chuyện
	Âm nhạc

	7
	HDH
	Thư viện
	Đạo đức
	HĐNGCK
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	HDH
	


Lớp 5C
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Thư viện
	Thể dục
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Tập đọc
	Toán
	Tin học
	Tiếng Anh
	Địa

	4
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	Tin học
	HDH

	5
	Khoa
	Chính tả
	Khoa
	Kể chuyện
	Âm nhạc

	6
	HDH
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	Sử
	Tiếng AnhLD

	7
	Tiếng AnhLD
	Mĩ thuật
	Thể dục
	HĐNGCK
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	HDH
	


Lớp 5E
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tiếng AnhD

	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập làm văn

	3
	Toán
	Thể dục
	Tập làm văn
	Kể chuyện
	Toán

	4
	Kĩ thuật
	Chính tả
	Thư viện
	HĐNGCK
	HDH

	5
	Tin học
	Địa
	Khoa
	Mĩ thuật
	Thể dục

	6
	Khoa
	HDH
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật

	7
	HDH
	Tin học
	HDH
	Sử
	SHTT

	8
	
	Tiếng AnhD
	Tiếng Anh
	HDH
	


Lớp 5H
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	Thư viện
	Tập làm văn

	2
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	LT&C
	Toán

	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn
	Toán
	Kể chuyện

	4
	Toán
	Tiếng AnhD
	Kĩ thuật
	Sử
	HDH

	5
	Khoa
	HĐNGCK
	Khoa
	Thể dục
	Âm nhạc

	6
	Đạo đức
	Địa
	Tiếng AnhD
	Tiếng Anh
	Thể dục

	7
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	SHTT

	8
	
	Tiếng Anh
	Tin học
	Tin học
	


Lớp 5B
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	Thư viện
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Tin học
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Tin học
	LT&C
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Kĩ thuật

	4
	Toán
	Toán
	Tập làm văn
	HĐNGCK
	HDH

	5
	Khoa
	Chính tả
	Khoa
	Sử
	Âm nhạc

	6
	HDH
	Địa
	Đạo đức
	Kể chuyện
	Tiếng AnhLD

	7
	Tiếng AnhLD
	HDH
	Thể dục
	Tiếng Anh
	SHTT

	8
	
	Mĩ thuật
	HDH
	HDH
	


Lớp 5D
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Toán

	3
	Thư viện
	Chính tả
	Toán
	Toán
	Kĩ thuật

	4
	Toán
	Đạo đức
	Tập làm văn
	Kể chuyện
	HDH

	5
	Khoa
	Tin học
	Khoa
	Sử
	Mĩ thuật

	6
	HDH
	Thể dục
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Tiếng AnhLD

	7
	Tiếng AnhLD
	Địa
	Tin học
	HDH
	SHTT

	8
	
	HDH
	HDH
	Tiếng Anh
	


Lớp 5G
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	Toán
	Chính tả
	Tập làm văn
	Mĩ thuật
	Khoa

	4
	Thư viện
	Kĩ thuật
	Thể dục
	Tiếng AnhD
	HDH

	5
	HDH
	Tiếng Anh
	Khoa
	Sử
	Thể dục

	6
	Tiếng Anh
	Tin học
	Đạo đức
	Kể chuyện
	Âm nhạc

	7
	Tin học
	Địa
	HDH
	HĐNGCK
	SHTT

	8
	
	HDH
	Tiếng AnhD
	HDH
	


Lớp
	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	



	
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	1
	Chào cờ
	5B
	3A
	5H
	2B

	2
	5C
	2A
	3G
	4B
	

	3
	5D
	4D
	1D
	2H
	2D

	4
	5G
	3D
	5E
	4E
	

	5
	4H
	2C
	1E
	2G
	1A

	6
	4G
	3C
	1C
	1B
	2E

	7
	3E
	5A
	3H
	1G
	

	8
	
	4C
	3B
	4A
	


LỊCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Thứ hai
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 4

Thứ ba
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 3

Thứ tư
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 1

Thứ năm
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 2

Thứ sáu
: 14h - 15h30: Sinh hoạt chuyên môn tổ 5




  15h45 - 17h: Sinh hoạt chuyên môn tổ Tiếng Anh - Tin học



  15h45 - 17h: Sinh hoạt chuyên môn tổ các môn chuyên ÂN - MT-TD
LỊCH ĐỌC THƯ VIỆN











